
Thứ
   Lớp

Tiết  

1 Toán 6.1 (Hải)  P1 Toán 6.2 (Hiền) P2 Toán 6.3 (Nam) P27 Toán 6.4 (Hạnh) P28 Toán 6.5 (Long)  P29 Văn 6.6  (Hiền)  P30 Văn 6.7  (Giang) P31 Văn 6.8 (Nga) P32

2 Toán 6.1 (Hải)  P1 Toán 6.2 (Hiền) P2 Toán 6.3 (Nam) P27 Toán 6.4 (Hạnh) P28 Toán 6.5 (Long) P29 Văn 6.6  (Hiền)  P30 Văn 6.7  (Giang) P31 Văn 6.8 (Nga) P32

3 Anh 6.1 (Hồng) P1 Anh 6.2 (Thảo) P2 Anh 6.3 (Huyền) P27 Anh 6.4 (Thoa) P28 Anh 6.5 (L Hiền) P29 Toán 6.6 (Nam)  P30 Toán 6.7 (Long)  P31 Toán 6.8 (Hải) P32

1 Lý 6A (Hường) P26 Sử 6B (Hà)  P27 M Thuật 6C (Tú)  P28 Lý 6D (Trang)  P29 T Dục 6E (Thọ)  P30 Toán 6G (Long) P31 TP 6P (Phong) P32

2 Toán 6A (Hiền) T Dục 6B (Thọ) Lý 6C (Trang) Nhạc 6D (Thu) NNNN 6E Lý 6G (Hường) M Thuật 6P (Tú)

3 M thuật 6A (Tú) Lý 6B (Trang) Nhạc 6C (Thu) T Dục 6D (Thọ) NNNN 6E Sử 6G (Hà) Lý 6P (Hường)

1 Anh 6.1 (Hồng) P11 Anh 6.2 (Thảo) P26 Anh 6.3 (Huyền) P27 Anh 6.4 (Thoa) P28 Anh 6.5 (L Hiền) P29 Toán 6.6 (Nam) P30 Toán 6.7 (Long) P31 Toán 6.8 (Hải) P32

2 Văn 6.1  (Hiền) P11 Văn 6.2  (Hạnh) P26 Văn 6.3 (Hoàng) P27 Văn 6.4 (Nga) P28 Văn 6.5 (Thúy) P29 Anh 6.6 (Hồng) P30 Anh 6.7 (Huyền) P31 Pháp (Khánh) P32

3 Văn 6.1  (Hiền) P11 Văn 6.2  (Hạnh) P26 Văn 6.3 (Hoàng) P27 Văn 6.4 (Nga) P28 Văn 6.5 (Thúy) P29 Anh 6.6 (Hồng) P30 Anh 6.7 (Huyền) P31 Pháp (Khánh) P32

1 Văn 6A  (Hiền) P26 Sinh 6B (Thiện) P27 Sử 6C (Hà) P28 Lý 6D (Trang)  P29 Sinh 6E (Hà) P30 Tin 6G (Hằng) P31 Địa 6P (Hằng) P32

2 Sinh 6A (Thiện) Địa 6B (Hằng) Văn 6C (Hạnh) Sử 6D (Hà) Lý 6E (Trang) Sinh 6G (Hà) C Nghệ 6P (Thu)

3 Sử 6A (Hà) Lý 6B (Trang) Sinh 6C (Thiện) C Nghệ 6D (Thu) Văn 6E (Hoàng) Địa 6G (Hằng) Sinh 6P (Hà)

Thứ
   Lớp

Tiết  

1 Toán 7A (Hạnh) P18 C Nghệ 7B (Hiền) P19 Địa 7C (Dung) P20 Sinh 7D (Thiện) P21 Sử 7E (Minh) P23 C. Nghệ 7G (Huyền) P24 M.T 7P (Tuyền) P25

2 C Nghệ 7A (Hiền) Toán 7B (Hạnh) Sử 7C (Minh) Văn 7D (Giang) M.T  7E (Tuyền Địa 7G (Dung) Sinh 7P (Thiện)

3 Sinh 7A (Thiện) M.T  7B (Tuyền) Anh 7C (Nhung) Sử 7D (Minh) Địa 7E (Dung) Văn 7G (Thúy) Văn 7P (Hiền)

1 Văn 7.1 (Hiền) P18 Văn 7.2 (Giang) P19 Văn 7.3 (Nga) P20 Văn 7.4 (Mỹ) P21 Văn 7.5 (Thúy) P25 Toán 7.6 (Thư) P23 Toán 7.7 (Chuyên) P24 Toán 7.8 (Hằng) P10

2 Toán 7.1 (Chuyên) P18 Toán 7.2 (Long) P19 Toán 7.3 (Thư) P20 Toán 7.4 (Hằng) P21 Toán 7.5 (Ngọc) P25 Văn 7.6 (Thúy) P23 Văn 7.7 (Giang) P24 Văn 7.8 (Hiền) P10

3 Toán 7.1 (Chuyên) P18 Toán 7.2 (Long) P19 Toán 7.3 (Thư) P20 Toán 7.4 (Hằng) P21 Toán 7.5 (Ngọc) P25 Văn 7.6 (Thúy) P23 Văn 7.7 (Giang) P24 Văn 7.8 (Hiền) P10

1 M.T 7A (Tuyền) P18 Lý 7B (Hường) P19 Nhạc 7C (Chiến)  P20 GDCD 7D (Thủy) P21 Toán 7.6 (Thư) P23 Toán 7.7 (Chuyên) Toán 7.8 (Hằng) P25

2 NNNN 7A Nhạc 7B (Chiến) Toán 7C (Chuyên) Toán 7D (Thư) Anh 7.6 (Hiền) P23 Anh 7.7 (Nhung) Pháp (Minh) P25

3 NNNN 7A Anh 7B (Thảo) M.T  7C (Tuyền) Nhạc 7D (Chiến) Anh 7.6 (Hiền) P23 Anh 7.7 (Nhung) Pháp (Minh) P25

1 Anh 7.1 (Thảo) P1 Anh 7.2 (Nhung) P18 Anh 7.3 (Hiền) P19 Anh 7.4 (Giang) P20 Anh 7.5 (Huyền) P21 Toán 7E (Hạnh) P23 Sử 7G (Minh) P24 TD 7P (Chiến)  P25

2 Anh 7.1 (Thảo) P1 Anh 7.2 (Nhung) P18 Anh 7.3 (Hiền) P19 Anh 7.4 (Giang) P20 Anh 7.5 (Huyền) P21 TD 7E (Chiến) P23 Văn 7G (Thúy) P24 Sử 7P (Minh)  P25

3 Văn 7.1 (Hiền) P1 Văn 7.2 (Giang) P18 Văn 7.3 (Nga) P19 Văn 7.4 (Mỹ) P20 Văn 7.5 (Thúy) P21 Anh 7E (Giang) P23 TD 7G (Chiến) P24 Địa 7P (Dung)  P25
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Thứ
   Lớp

Tiết  

1 Anh 8.1 (Giang) P7 Anh 8.2 (Nhung)  P8 Anh 8.3 (Thảo) P9 Anh 8.4 (Thoa)  P10 Văn 8.5 (Hạnh)  P11 Văn 8.6 (Hoàng)  P3 Văn 8.7 (Mỹ)  P12

2 Anh 8.1 (Giang) P7 Anh 8.2 (Nhung)  P8 Anh 8.3 (Thảo) P9 Anh 8.4 (Thoa)  P10 Văn 8.5 (Hạnh)  P11 Văn 8.6 (Hoàng)  P3 Văn 8.7 (Mỹ)  P12

3 Văn 8.1 (Hoàng)  P7 Văn 8.2 (Mỹ) P8 Văn 8.3 (Thúy)  P9 Văn 8.4 (Hạnh)  P10 Toán 8.5 (Hạnh)  P9 Toán 8.6 (Hiền) P3 Toán 8.7 (Ngọc) P12

1 Tin 8A (Huyền) TH1 Nhạc 8B (Thu) P8 T Dục 8C (Hùng) Toán 8.5 (Hạnh)  P7 Toán 8.6 (Hiền) P9 Toán 8.7 (Ngọc) P12

2 Tin 8A (Huyền) TH1 T Dục 8B (Hùng) Tin 8C (Nam) TH2 Anh 8.5 (Thảo) P7 Anh 8.6 (Giang) P9 Pháp (Minh) P12

3 T Dục 8A (Hùng) Văn 8B (Nga) Tin 8C (Nam) TH2 Anh 8.5 (Thảo) P7 Anh 8.6 (Giang) P9 Pháp (Minh) P12

1 Văn 8A (Thúy) P7 Địa 8B (V Hà)  P8 Hóa 8C (Xuân)  P9 Văn 8D (Nga)  P10 T Dục 8E (Hùng)  Tin 8P (Huyền)  TH2

2 Địa 8A (V Hà) Hóa 8B (Xuân) C. Nghệ 8C (Nam) T Dục 8D (Hùng) Tin 8E (Long) TH1 Tin 8P (Huyền)  TH2

3 Hóa 8A (Xuân) Toán 8B (Hằng) Lý 8C (Hường) C. Nghệ 8D (Nam) Tin 8E (Long) TH1 TD 8P (Hùng)

1 Văn 8.1 (Hoàng)  P7 Văn 8.2 (Mỹ) P8 Văn 8.3 (Thúy)  P9 Văn 8.4 (Hạnh)  P2 GDCD 8D (Tú) P10 Nhạc 8E (Thu) P11 Địa 8P (Dung) P12

2 Toán 8.1 (Hiền)  P7 Toán 8.2 (Ngọc)  P8 Toán 8.3 (Hằng) P9 Toán 8.4 (Hạnh) P2 Văn 8D (Nga) Địa 8E (Dung) GDCD 8P (Tú)

3 Toán 8.1 (Hiền)  P7 Toán 8.2 (Ngọc)  P8 Toán 8.3 (Hằng)  P9 Toán 8.4 (Hạnh) P2 Anh 8D (Hiền GDCD 8E (Tú) Sử 8P (Minh)

Thứ
   Lớp

Tiết  
9A 9B 9C 9D 9E 9P

1 T Dục (Dũng) GDCD (Thủy) Tự chon (Nga) Nhạc (Chiến) Hóa (Xuân) Pháp (Khánh)

2 Hóa (Xuân) Văn (Mỹ) Tự chon (Nga) T Dục (Hùng) GDCD (Thủy) Pháp (Khánh)

3 Nhạc (Chiến) T Dục  (Dũng) Toán (Hiền) Hóa (Xuân) Tự chon (Nga) GDCD (Thủy)

1 Sinh (Hà) Tự chon (Nga) T Dục (Dũng) Anh (Nhung) Văn (Hoàng) C Nghệ (Q Dũng) KT HIỆU TRƯỞNG

2 GDCD (Thủy) Tự chon (Nga) Sinh (Hà) C Nghệ 9D (Hải) C Nghệ (Q Dũng) T Dục (Dũng) PHÓ HIỆU TRƯỞNG

3 Anh (Thoa) C Nghệ 9B (Hải) C Nghệ (Q Dũng) GDCD (Thủy) T Dục (Dũng) Sinh (Hà)

Biện Văn Nam
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